
Biểu số 01
 DANH MỤC BỔ SUNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số               /NQ-HĐND  ngày       tháng      năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án
Địa điểm

(xã, phường,
thị trấn)

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

GHI CHÚTổng diện
tích sử dụng

đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng
lúa

Đất rừng
phòng hộ

Đất rừng
đặc dụng

Các loại đất
khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (7)
+(8)+(9)+(10) (7) (8) (9) (10) (11)

TỔNG 1,940,580.5 191,082.0 - - 1,749,498.5

I HUYỆN CHỢ ĐỒN 478,342.0 65,842.0 - - 412,500.0

1 Công ty Điện lực Bắc Kạn
Lắp đặt Recloser, LBS cho lưới
điện trung áp huyện Chợ Đồn và
huyện Chợ Mới

Quyết định số 1739/QĐ-PCBK ngày
09/11/2021 của Công ty Điện lực Bắc Kạn
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Xã Lương
Bằng 36.0 36.0 

Công trình đã được HĐND tỉnh thông
qua tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND
ngày 06/8/2021, với tổng diện tích là

423,0 m², trong đó: 144,0 m² đất trồng
lúa và 288,0 m² đất khác, nay đăng ký

bổ sung 36,0m² đất trồng lúa

2 Công ty Điện lực Bắc Kạn Lắp đặt Recloser, LBS cho lưới
điện trung áp, huyện Ba Bể

Quyết định  số 1731/QĐ-PCBK ngày
08/11/2021 của Công ty Điện lực Bắc Kạn
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Xã Bằng
Phúc 36.0 36.0 

Công trình đã được HĐND tỉnh thông
qua tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND
ngày 06/8/2021, với tổng diện tích là

200,0 m², trong đó: 100,0 m² đất trồng
lúa và 100,0 m² đất khác, nay đăng ký

bổ sung 36,0m² đất trồng lúa

3 Sở Giao thông Vận tải Dự án Xây dựng tuyến đường
thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể

Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày
14/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công
trình Dự án Xây dựng tuyến đường thành

phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể

Xã Bằng
Phúc 141,000.0 141,000.0 

Công trình đã được HĐND tỉnh thông
qua tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND

ngày 05/5/2020 và Nghị quyết số
58/NQ-HĐND ngày 10/12/2020, với

tổng diện tích là 366.000 m², trong đó:
35.000,0 m² đất trồng lúa; 33.500,0 m²
đất rừng phòng hộ và 297.500,0 m² đất
khác, nay đăng ký bổ sung 141.000,0m²

đất khác

4
 Ban Quản lý đầu tư và xây dựng
thủy lợi 2 (Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn)

Đập Khuổi Tráng, thị trấn Bằng
Lũng

Quyết định số 3159/QĐ-BNN-KH ngày
19/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn về chủ trương đầu tư Dự án
Cụm công trình thủy lợi Bắc Kạn

Thị trấn Bằng
Lũng 107,300.0 30,200.0 77,100.0 

5
 Ban Quản lý đầu tư và xây dựng
thủy lợi 2 (Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn)

Hồ chứa nước Pác Nghiên, xã
Bình Trung

Quyết định số 3159/QĐ-BNN-KH ngày
19/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn về chủ trương đầu tư Dự án
Cụm công trình thủy lợi Bắc Kạn

Xã Bình
Trung 197,500.0 29,000.0 168,500.0 
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6 Sở Giao thông Vận tải Công trình sửa chữa hạ lưu 08 vị
trí cống trên tuyến ĐT254

Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày
08/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022;
Văn bản số 6567/UBND-GTCNXD ngày

30/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc
khắc phục 08 vị trí hạ lưu cống trên tuyến

ĐT254

Các xã Ngọc
Phái, Quảng
Bạch, Đồng
Lạc, Nam

Cường

6,200.0 5,000.0 1,200.0 

7 Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
Chợ Đồn

Trạm Y tế xã Ngọc Phái, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 3942/QĐ-UBND ngày
26/8/2021 của UBND huyện Chợ Đồn

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư
công trình Trạm Y tế xã Ngọc Phái, huyện

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Xã Ngọc Phái 2,000.0 2,000.0

8 UBND huyện Chợ Đồn
Kè chống sạt lở Trường Mầm non

thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ
Đồn

Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày
27/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè
chống sạt lở Trường Mầm non thị trấn

Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Thị trấn Bằng
Lũng 250.0 250.0

9 Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng huyện Chợ Đồn

 Xây dựng một số hạng mục phụ
trợ các di tích đã được xếp hạng,

điểm du lịch sinh thái trên địa bàn
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày
26/8/2021 của UBND huyện Chợ Đồn về
việc  phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Xây dựng một số hạng mục phụ trợ các di
tích đã được xếp hạng, điểm du lịch sinh

thái trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh  Bắc
Kạn

Xã Nghĩa Tá 7,020.0 120.0 6,900.0

Xã Bình
Trung 9,500.0 1,450.0 8,050.0

Xã Đồng Lạc 6,000.0 6,000.0

10 Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng huyện Chợ Đồn

Trường Mầm non Quảng Bạch,
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày
26/8/2021 của UBND huyện Chợ Đồn về
việc Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

dự án Trường Mầm non Quảng  Bạch,
huyện Chợ Đồn, tỉnh  Bắc Kạn

Xã Quảng
Bạch 1,500.0 1,500.0

Công trình đã được HĐND tỉnh thông
qua tại Nghị quyết số 99/NQ-HĐND

ngày 07/12/2021, với tổng diện tích là
800,0 m²đất khác, nay đăng ký bổ sung

1500m² các loại đất khác

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án
Địa điểm

(xã, phường,
thị trấn)

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

GHI CHÚTổng diện
tích sử dụng

đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng
lúa

Đất rừng
phòng hộ

Đất rừng
đặc dụng

Các loại đất
khác
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II HUYỆN NGÂN SƠN 359,670.0 17,350.0 - - 342,320.0

1 Công ty Điện lực Bắc Kạn
Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV
lộ 371 trạm E26.1 từ vị trí 25 đến
vị trí 102 đoạn Bắc Kạn-Nà Phặc

Quyết định số 1727/QĐ-PCBK ngày
08/11/2021của Công ty Điện lực Bắc Kạn
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Xã Hiệp Lực 550.0 150 400.0

Công trình đã được HĐND tỉnh thông
qua tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND
ngày 15/9/2021, với tổng diện tích là

1.240,0 m², trong đó: 590,0 m² đất
trồng lúa và 650,0 m² đất khác, nay
đăng ký bổ sung 550,0m², trong đó:

150,0 m² đất trồng lúa và 400,0 m² đất
khác.

2 Công ty Điện lực Bắc Kạn Xây dựng xuất tuyến 35kV sau
TBA 110kV Nà Phặc

Quyết định số 1726/QĐ-PCBK ngày
08/11/2021của Công ty Điện lực Bắc Kạn
về việc phê duyệt báo cáo  kinh tế - kỹ
thuật

Xã Hiệp Lực 370.0 370.0

Công trình đã được HĐND tỉnh thông
qua tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND

ngày 10/12/2020, với tổng diện tích là
3,330,0 m², trong đó: 280,0 m² đất

trồng lúa và 3,050,0 m² đất khác, nay
đăng ký bổ sung 370,0m², đất khác.

3 UBND xã Hiệp Lực Nhà văn hoá thôn Nà Vài

Nghị quyết số 14/NQ-HDND  ngày
23/7/2021 của HĐND huyện Ngân Sơn về
việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm

2021 và giai đoan 2022-2025.

Xã Hiệp Lực 200.0 200.0

Công trình đã được HĐND tỉnh thông
qua tại Nghị quyết số 99/NQ-HĐND

ngày 07/12/2021, với tổng diện tích là
150,0 m²; nay đăng ký bổ sung

200,0m², loại đất khác.

4
Ban Quản lý đầu tư và xây dựng
thuỷ lợi 2 (Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn)
Sửa chữa, nâng cấp hồ Bản Chang

Quyết định số 3159/QĐ-BNN-KH ngày
19/7/2021 của Bộ nông nghiệp và phát triển
nông thôn quyết định về chủ trương đầu tư

dự án cụm công trình thuỷ lợi Bắc Kạn.

Xã Đức Vân,
Bằng Vân 347,900.0 11,400 336,500.0

5 Chi cục Kiểm lâm tinh Bắc Kạn
Trạm Kiểm lâm Lãng Ngâm
thuộc Hạt Kiểm lâm huyện

Ngân Sơn

Nghị quyết số 51/NQ HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao
năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh

Bắc Kạn; Quyết định 2490/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn
về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng
lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc

Kạn.

Xã Hiệp Lực 1,500.0 1,500.0

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án
Địa điểm

(xã, phường,
thị trấn)

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

GHI CHÚTổng diện
tích sử dụng

đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng
lúa

Đất rừng
phòng hộ

Đất rừng
đặc dụng

Các loại đất
khác
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6 Chi cục Kiểm lâm tinh Bắc Kạn Trạm Kiểm lâm Bằng Vân thuộc
Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn

Nghị quyết số 51/NQ HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao
năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh

Bắc Kạn; Quyết định 2490/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn
về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng
lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc

Kạn.

Xã Bằng Vân 450.0 450.0

7 Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng huyện Ngân Sơn

Xây dựng mặt bằng Trường Mầm
non Vân Tùng, xã vân Tùng,

huyện Ngân Sơn

Công văn số 11587/NHNo-TCKT ngày
17/12/2021 của Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc kế

hoạch chi tài trợ ASXH

Xã Vân Tùng 6,000.0 5,800.0 200.0

8 UBND huyện Ngân Sơn Khu di tích lịch sử bốt Khau Pàn

Quyết định số 2710/QĐ-UB ngày
31/12/2002 của UBND tỉnh Bắc Kạn về

việc bảo vệ 11 điểm di tích lịch sử nằm trên
địa bàn các huyện của tỉnh Bắc Kạn; Thông

báo số 558/TB-TU ngày 18 tháng 3 năm
2022 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn thông báo nội
dung cuộc họp Thường trực Tỉnh uỷ ngày

17/3/2022

Xã Đức Vân 2,700.0 2,700.0

III HUYỆN CHỢ MỚI 5,040.0 2,090.0 - - 2,950.0

1 Chi cục Kiểm lâm tinh Bắc Kạn Nhà Hạt Kiểm lâm huyện Chợ
Mới

Nghị quyết số 51/NQ HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao
năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh

Bắc Kạn; Quyết định 2490/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn
về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng
lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc

Kạn.

Thị trấn
Đồng Tâm 2,000.0 1,100.0 900.0

2 Chi cục Kiểm lâm tinh Bắc Kạn Trạm Kiểm lâm Yên Đĩnh thuộc
Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới

Nghị quyết số 51/NQ HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao
năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh

Bắc Kạn; Quyết định 2490/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn
về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng
lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc

Kạn.

Xã Như Cố 1,000.0 1,000.0

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án
Địa điểm

(xã, phường,
thị trấn)

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

GHI CHÚTổng diện
tích sử dụng

đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng
lúa

Đất rừng
phòng hộ

Đất rừng
đặc dụng

Các loại đất
khác

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3 Chi cục Kiểm lâm tinh Bắc Kạn Trạm Kiểm lâm Yên Hân thuộc
Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới

Nghị quyết số 51/NQ HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao
năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh

Bắc Kạn; Quyết định 2490/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn
về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng
lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc

Kạn.

Xã Yên Hân 700.0 500.0 200.0

4 Chi cục Kiểm lâm tinh Bắc Kạn Trạm Kiểm lâm Sáu Hai thuộc Hạt
Kiểm lâm huyện Chợ Mới

Nghị quyết số 51/NQ HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao
năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh

Bắc Kạn; Quyết định 2490/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn
về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng
lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc

Kạn.

Xã Nông Hạ 850.0 850.0

5 Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng tỉnh Bắc Kạn Trường Mầm non Cao Kỳ

Quyết  định  số 2555/QĐ-UBND   ngày
27/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về

việc phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng, cải
tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn

tỉnh

Xã Cao Kỳ 490.0 490.0

IV HUYỆN NA RÌ 224,337.0 27,100.0 - - 197,237.0

1 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển
Bắc Kạn Thủy điện Khuổi Nộc 2

Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày
31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về
việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng

thời chấp thuận nhà đầu tư

Xã Lương
Thượng 85,437.0 85,437.0

2
Ban Quản lý đầu tư và xây dựng
thuỷ lợi 2 (Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn)
Đập Kênh Nà Quanh, Pắc thôm

Quyết định số 3159/QĐ-BNN-KH ngày
19/7/2021 của Bộ nông nghiệp và Phát triển
nông thôn quyết định về chủ trương đầu tư

dự án cụm công trình thuỷ lợi Bắc Kạn.

Xã Văn Vũ 25,700.0 2,500.0 23,200.0

3
Ban Quản lý đầu tư và xây dựng
thuỷ lợi 2 (Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn)
Đập mương Pác Slọ-Khuổi Vạc

Quyết định số 3159/QĐ-BNN-KH ngày
19/7/2021 của Bộ nông nghiệp và Phát triển
nông thôn quyết định về chủ trương đầu tư

dự án cụm công trình thuỷ lợi Bắc Kạn.

Xã Văn Vũ 13,600.0 2,700.0 10,900.0

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án
Địa điểm

(xã, phường,
thị trấn)

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

GHI CHÚTổng diện
tích sử dụng

đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng
lúa

Đất rừng
phòng hộ

Đất rừng
đặc dụng

Các loại đất
khác

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4
Ban Quản lý đầu tư và xây dựng
thuỷ lợi 2 (Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn)
Đập kênh Nà Dài

Quyết định số 3159/QĐ-BNN-KH ngày
19/7/2021 của Bộ nông nghiệp và Phát triển
nông thôn quyết định về chủ trương đầu tư

dự án cụm công trình thuỷ lợi Bắc Kạn.

Xã Cư Lễ 40,600.0 8,800.0 31,800.0

5
Ban Quản lý đầu tư và xây dựng
thuỷ lợi 2 (Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn)
 Đập Kênh Phai Khít:

Quyết định số 3159/QĐ-BNN-KH ngày
19/7/2021 của Bộ nông nghiệp và Phát triển
nông thôn quyết định về chủ trương đầu tư

dự án cụm công trình thuỷ lợi Bắc Kạn.

Xã Đổng Xã 59,000.0 13,100.0 45,900.0

V HUYỆN BA BỂ 6,970.0 700.0 - - 6,270.0

1 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn Trạm Kiểm lâm Chu Hương thuộc
Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể

Nghị quyết số 51/NQ HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao
năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh

Bắc Kạn; Quyết định 2490/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn
về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng
lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc

Kạn.

Xã Mỹ
Phương 800.0 800.0

2 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn Trạm Kiểm lâm Quảng Khê thuộc
Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể

Nghị quyết số 51/NQ HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao
năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh

Bắc Kạn; Quyết định 2490/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn
về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng
lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc

Kạn.

Xã Đồng
Phúc 700.0 700.0

3 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn Trạm Kiểm lâm Hà Hiệu thuộc
Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể

Nghị quyết số 51/NQ HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao
năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh

Bắc Kạn; Quyết định 2490/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn
về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng
lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc

Kạn.

Xã Hà Hiệu 1,000.0 1,000.0

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án
Địa điểm

(xã, phường,
thị trấn)

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

GHI CHÚTổng diện
tích sử dụng

đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng
lúa

Đất rừng
phòng hộ

Đất rừng
đặc dụng

Các loại đất
khác
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4 Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
Ba Bể

Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn
Chợ Rã, huyện Ba Bể

Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày
17/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về

việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả
thi đầu tư xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật

trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể

Thị trấn Chợ
Rã 1,600.0 1,600.0

Công trình đã được HĐND tỉnh thông
qua tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND
ngày 06/8/2021, với tổng diện tích là

160.000,0 m², trong đó: 70.000,0 m² đất
trồng lúa và 90.000,0 m² đất khác, nay
đăng ký bổ sung 16.000,0m² đất khác

5 Sở Giao thông Vận tải

Sửa chữa, cải tạo các điểm mất
ATGT tại Km315+300;

Km322+950; Km323+150,
Ql,279, tỉnh Bắc Kạn

Quyết đinh số 4370/QĐ-TCĐBVN ngày
24/9/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt

Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công
trình sửa chữa trên hệ thống Quốc lộ

Xã Hà Hiệu 2,870.0 2,870.0

Công trình đã được HĐND tỉnh thông
qua tại Nghị quyết số 99/NQ-HĐND

ngày 7/12/2021 với tổng diện tích 7.600
m2, đất khác. Nay đăng ký bổ sung

thêm 2.870m2 đất khác

VI HUYỆN BẠCH THÔNG 330,190.0 28,000.0 - - 302,190.0

1 Chi cục Kiểm lâm tinh Bắc Kạn Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên
nhiên Kim Hỷ

Nghị quyết số 51/NQ HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao
năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh

Bắc Kạn; Quyết định 2490/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn
về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng
lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc

Kạn.

Xã Cao Sơn 1,500.0 1,500.0

2 Chi cục kiểm Lâm tinh Bắc Kạn Trạm Kiểm lâm Lủng Siên thuộc
Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ

Nghị quyết số 51/NQ HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao
năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh

Bắc Kạn; Quyết định 2490/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn
về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng
lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc

Kạn.

Xã Vũ Muộn 1,000.0 1,000.0

3 Chi cục Kiểm lâm tinh Bắc Kạn
Trạm Kiểm lâm Quang Thuận

thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Bạch
Thông

Nghị quyết số 51/NQ HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao
năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh

Bắc Kạn; Quyết định 2490/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn
về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng
lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc

Kạn.

Xã Quang
Thuận 1,000.0 1,000.0

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án
Địa điểm

(xã, phường,
thị trấn)

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

GHI CHÚTổng diện
tích sử dụng

đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng
lúa

Đất rừng
phòng hộ

Đất rừng
đặc dụng

Các loại đất
khác
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4 Sở Giao thông Vận tải Dự án Xây dựng tuyến đường
thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể

Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày
14/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công
trình Dự án Xây dựng tuyến đường thành

phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể

Xã Đôn
Phong 95,000.0 95,000.0 

Công trình đã được HĐND tỉnh thông
qua tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND

ngày 05/5/2020 tổng diện tích là
485.000 m², trong đó: 20.000,0 m² đất

trồng lúa; 145.000,0 m² đất rừng phòng
hộ và 320.000,0 m² đất khác, nay đăng

ký bổ sung 95.000,0m² đất khác

5 Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu
xây dựng tỉnh Bắc Kạn Thủy điện Khuổi Thốc

Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày
31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về
việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng

thời chấp thuận nhà đầu tư

xã Đôn
Phong 105,100.0 6,000.0 99,100.0 

6 Công ty cổ phần thủy điện 69 Thủy điện Nậm Cắt 2

Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày
31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về
việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng

thời chấp thuận nhà đầu tư

Xã Đôn
Phong 73,000.0 6,000.0 67,000.0 

7 Công ty Cổ phần thủy điện Mỹ
Thanh Dự án thủy điện Mỹ Thanh

Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày
31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về
chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời

chấp thận nhà đầu tư

Xã Mỹ Thanh 30,000.0 30,000.0 

8 Ban Quản lý đầu tư xây dựng dự
án huyện Bạch Thông

Dự án Đường nội thị thị trấn Phủ
Thông, huyện Bạch Thông

Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày
10/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về

việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi
đầu tư xây dựng dự án Đường nội thị thị

trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

Thị trấn Phủ
Thông 17,590.0 16,000.0 1,590.0 

Công trình đã được HĐND tỉnh thông
qua tại Nghị quyết số 99/NQ-HĐND

ngày 7/12/2021 với tổng diện tích
98.600 m2., trong đó: 66.000,0 m² đất
trồng lúa và 32.600,0 m² đất khác, nay
đăng ký bổ sung 17.590,0m² trong đó:

16.000,0 m² đất trồng lúa và 1.590,0 m²
đất khác

9 Sở Giao thông Vận tải

Sửa chữa, cải tạo các vị trí mất
ATGT tại Km145+200 -

Km145+600; Km157+200 –
Km157+600; Km160+00 –

Km161; Km161+100 –
Km161+900, QL.3B, tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Quyết định số 1097/QĐ-TCĐBVN
ngày 14/02/2022 của Tổng cục Đường bộ

Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư
sửa chữa công trình trên quốc lộ 3B tỉnh

Bắc Kạn;

Xã Dương
Phong 6,000.0 6,000.0 

Công trình đã được HĐND tỉnh thông
qua tại Nghị quyết số 99/NQ-HĐND

ngày 7/12/2021 với tổng diện tích
30.900 m². Nay đăng ký bổ sung thêm

6.000m²

VII HUYỆN PÁC NẶM 402,900 - - - 402,900.0

1 Công ty Cổ phần thủy điện Pác
Nặm Dự án thủy điện Pác Nặm

Quyết định số 2672/QĐ -UBND ngày
31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về
việc chấp thuận chủ trương đầu tư

Xã Bằng
Thành, Xuân

La, An
Thắng,

311,800.0 311,800.0

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án
Địa điểm

(xã, phường,
thị trấn)

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

GHI CHÚTổng diện
tích sử dụng

đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng
lúa

Đất rừng
phòng hộ

Đất rừng
đặc dụng

Các loại đất
khác
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2 Công ty Cổ phần Thủy điện 69 Thủy điện Công Bằng
Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày

31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn chấp
thuận chủ trương đầu tư

Xã Công
Bằng 78,100.0 78,100.0

3 UBND xã Giáo Hiệu Đường sản xuất Khuổi Khoang

Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày
05/3/2021 của UBND huyện Pác Nặm về
việc phê duyệt danh mục công trình nhận
đầu tư của dự án hỗ trợ kinh doanh cho

nông hộ (CSSP) huyện Pác Nặm năm 2021

Xã Giáo Hiệu 13,000.0 13,000.0

VIII TP. BẮC KẠN 133,132 50,000.0 - - 83,131.5

1 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc
Kạn

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân
tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 93/QĐ-VKSTC ngày
26/7/2021 của Viện kiểm sát nhân dân Tối
cao về chủ trương đầu tư dự án xây dựng
trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc

Kạn

Phường
Phùng Chí

Kiên
10,000.0 10,000.0

2 Sở Giao thông Vận tải Xây dựng tuyến đường thành phố
Bắc Kạn - Hồ Ba Bể

Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày
14/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về
việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Phường Sông
Cầu và xã

Dương
Quang

73,000.0 73,000.0

Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua
tại các Nghị quyết: Số 15/NQ-HĐND

ngày 05/5/2020, số 58/NQ-HĐND ngày
10/12/2020, số 71/NQ-HĐND ngày
06/8/2021, số 85/NQ-HĐND ngày

15/9/2021, với tổng diện tích
122.500m2, trong đó: 5.000,0 m2 đất
trồng lúa và 117.500,0 m2 các loại đất
khác, nay đề nghị bổ sung thêm diện
tích 73.000,0 m2 các loại đất khác

3 Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
Bắc Kạn

Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học
Dương Quang

Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương
đầu tư dự án và Quyết định số 2555/QĐ-

UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Xã Dương
Quang 131.5 131.5

4 UBND thành Phố Bắc Kạn Đường vào hồ Nặm Cắt, thành phố
Bắc Kạn

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương

đầu tư dự án

Phường
Nguyễn Thị
Minh Khai,
Huyện Tụng
và xã Dương

Quang

50,000 50,000.0 

Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua
tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày
6/8/2021 với tổng diện tích là 330.000

m² Trong đó 20.000 m² đất trồng lúa và
310.000m² loại đất khác, nay đề nghị
đăng ký bổ sung thêm 50.000m² đất

trồng lúa

 

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án
Địa điểm

(xã, phường,
thị trấn)

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

GHI CHÚTổng diện
tích sử dụng

đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng
lúa

Đất rừng
phòng hộ

Đất rừng
đặc dụng

Các loại đất
khác
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Biểu số 02

 DANH MỤC BỔ SUNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số               /NQ-HĐND  ngày       tháng      năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án
Địa điểm (xã,
phường, thị

trấn)

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (m2)

GHI CHÚTổng diện
tích sử dụng

đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng lúa Đất rừng
phòng hộ

Đất rừng
đặc dụng

(1) (2) (3) (4) (5)
(6)= (7)

+(8)+(9)+(10) (7) (8) (9) (10)

Tổng 212,135.0 212,135.0 - -

I HUYỆN CHỢ ĐỒN 72,692.0 72,692.0 - -

1 Công ty Điện lực Bắc Kạn
Lắp đặt Recloser, LBS cho lưới
điện trung áp huyện Chợ Đồn và
huyện Chợ Mới

Quyết định số 1739/QĐ-PCBK ngày
09/11/2021 của Công ty Điện lực Bắc

Kạn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế -
kỹ thuật

Xã Lương
Bằng 36.0 36.0 

-  

Công trình đã được HĐND tỉnh
thông qua tại Nghị quyết số

71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021,
với tổng diện tích là 423,0 m²,

trong đó: 144,0 m² đất trồng lúa
và 288,0 m² đất khác, nay đăng
ký bổ sung 36,0m² đất trồng lúa

2 Công ty Điện lực Bắc Kạn Lắp đặt Recloser, LBS cho lưới
điện trung áp, huyện Ba Bể

Quyết định  số 1731/QĐ-PCBK ngày
08/11/2021 của Công ty Điện lực Bắc
Kạn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế -
kỹ thuật

Xã Bằng Phúc 36.0 36.0 

Công trình đã được HĐND tỉnh
thông qua tại Nghị quyết số

71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021,
với tổng diện tích là 200,0 m²,

trong đó: 100,0 m² đất trồng lúa
và 100,0 m² đất khác, nay đăng
ký bổ sung 36,0m² đất trồng lúa

3
 Ban Quản lý đầu tư và xây
dựng thủy lợi 2 (Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đập Khuổi Tráng, thị trấn Bằng
Lũng

Quyết định số 3159/QĐ-BNN-KH ngày
19/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn về chủ trương đầu tư Dự
án Cụm công trình thủy lợi Bắc Kạn

Thị trấn Bằng
Lũng 30,200.0 30,200.0 

4
 Ban Quản lý đầu tư và xây
dựng thủy lợi 2 (Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn)

Hồ chứa nước Pác Nghiên, xã
Bình Trung

Quyết định số 3159/QĐ-BNN-KH ngày
19/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn về chủ trương đầu tư Dự

án Cụm công trình thủy lợi Bắc Kạn

Xã Bình Trung 29,000.0 29,000.0 
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5 Sở Giao thông Vận tải Công trình sửa chữa hạ lưu 08 vị
trí cống trên tuyến ĐT.254

Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày
08/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách
năm 2022; Văn bản số 6567/UBND-

GTCNXD ngày 30/9/2021 của UBND
tỉnh Bắc Kạn về việc khắc phục 08 vị trí

hạ lưu cống trên tuyến ĐT.254

Các xã Ngọc
Phái, Quảng
Bạch, Đồng
Lạc, Nam

Cường

5,000.0 5,000.0 

6 Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn

Phát triển cơ sở hạ tầng vùng
trồng cây ăn quả, cây công

nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về

chủ trương đầu tư dự án phát triển cơ sở
hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công

nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn; Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày
07/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát
triển hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây
công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh

Bắc Kạn

Xã Quảng
Bạch 4,600.0 4,600.0

Xã Đồng
Thắng 1,900.0 1,900.0

Xã Bằng Phúc 350.0 350.0

7 Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng huyện Chợ Đồn

 Xây dựng một số hạng mục phụ
trợ các di tích đã được xếp hạng,

điểm du lịch sinh thái trên địa
bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc

Kạn

Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày
26/8/2021 của UBND huyện Chợ Đồn
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự
án Xây dựng một số hạng mục phụ trợ
các di tích đã được xếp hạng, điểm du
lịch sinh thái trên địa bàn huyện Chợ

Đồn, tỉnh  Bắc Kạn

Xã Nghĩa Tá 120.0 120.0

Xã Bình Trung 1,450.0 1,450.0

II HUYỆN NGÂN SƠN 18,863.0 18,863.0 - -

1 Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cải tạo, nâng cấp đường dây
35kV lộ 371 trạm E26.1 từ vị trí
25 đến vị trí 102 đoạn Bắc Kạn-

Nà Phặc

Quyết định số 1727/QĐ-PCBK ngày
08/11/2021của Công ty Điện lực Bắc

Kạn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế -
kỹ thuật

Xã Hiệp Lực 150.0 150.0

Công trình đã được HĐND tỉnh
thông qua tại Nghị quyết số

85/NQ-HĐND ngày 15/9/2021,
với tổng diện tích là 1.240,0 m²,
trong đó: 590,0 m² đất trồng lúa
và 650,0 m² đất khác, nay đăng
ký bổ sung 550,0m², trong đó:
150,0 m² đất trồng lúa và 400,0

m² đất khác.

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án
Địa điểm (xã,
phường, thị

trấn)

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (m2)

GHI CHÚTổng diện
tích sử dụng

đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng lúa Đất rừng
phòng hộ

Đất rừng
đặc dụng
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2
Ban Quản lý đầu tư và xây dựng
thuỷ lợi 2 (Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn)

Sửa chữa, nâng cấp hồ Bản
Chang

Quyết định số 3159/QĐ-BNN-KH ngày
19/7/2021 của Bộ nông nghiệp và Phát

triển nông thôn quyết định về chủ
trương đầu tư dự án cụm công trình thuỷ

lợi Bắc Kạn.

Xã Đức Vân,
xã Bằng Vân 11,400.0 11,400.0

3 UBND huyện Ngân Sơn
Công trình : Xây dựng mặt bằng
Trường Mầm non Vân Tùng, xã

vân Tùng, huyện Ngân Sơn

Công văn số: 11587/NHNo-TCKT ngày
17/12/2021 của Ngân hàng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn Việt Nam về
việc kế hoạch chi tài trợ ASXH

Xã Vân Tùng 5,800.0 5,800.0

4 Công ty TNHH Tân Thịnh Khai thác, chế biến khoáng sản
vàng gốc khu vực Pác Lạng

Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày
26/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về

việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án
khai thác, chế biến khoáng sản vàng gốc

khu vực pác Lạng

Xã Đức Vân
và xã Thượng

Quan
1,513.0 1,513.0

III HUYỆN CHỢ MỚI 2,390.0 2,390.0 - -

1 Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn

Phát triển cơ sở hạ tầng vùng
trồng cây ăn quả, cây công

nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về

chủ trương đầu tư dự án phát triển cơ sở
hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công

nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn; Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày
07/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát
triển hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây
công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh

Bắc Kạn

Xã Cao Kỳ 100.0 100.0

Xã Yên Cư 200.0 200.0

2 Chi cục Kiểm lâm tinh Bắc Kạn Nhà Hạt Kiểm lâm huyện Chợ
Mới

Nghị quyết số 51/NQ HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

nâng cao năng lực phòng cháy, chữa
cháy rừng tỉnh Bắc Kạn; Quyết định

2490/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của
UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây
dựng dự án Nâng cao năng lực phòng
cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn.

Thị trấn Đồng
Tâm 1,100.0 1,100.0

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án
Địa điểm (xã,
phường, thị

trấn)

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (m2)

GHI CHÚTổng diện
tích sử dụng

đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng lúa Đất rừng
phòng hộ

Đất rừng
đặc dụng
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3 Chi cục Kiểm lâm tinh Bắc Kạn Trạm Kiểm lâm Yên Hân thuộc
Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới

Nghị quyết số 51/NQ HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

nâng cao năng lực phòng cháy, chữa
cháy rừng tỉnh Bắc Kạn; Quyết định

2490/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của
UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây
dựng dự án Nâng cao năng lực phòng
cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn.

Xã Yên Hân 500.0 500.0

4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng tỉnh Bắc Kạn Trường Mầm non Cao Kỳ

Quyết  định  số 2555/QĐ-UBND   ngày
27/12/2021của UBND tỉnh Bắc Kạn về
việc phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng,
cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa

bàn tỉnh

Xã Cao Kỳ 490.0 490.0

IV HUYỆN NA RÌ 29,865.0 29,865.0 - -

1 Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh
Bắc Kạn

Đường vào khu sản xuất Khuổi
Mèo

Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày
24/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về
việc phê duyệt kế hoạch công tác và giải

ngân năm 2022 dự án "Hỗ trợ kinh
doanh cho nông hộ" (CSSP) tỉnh Bắc

Kạn

Xã Sơn Thành 700.0 700.0

2 Công ty cổ phần đầu tư TNN Na
Rì

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn
sinh sản công nghệ cao Trần Phú

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày
06/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về
việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng
thời chấp thuận nhà đầu tư dự án: Dự án

trang trại chăn nuôi lơn sinh sản công
nghệ cao Trần Phú

Xã Trần Phú 2,065.0 2,065.0

3
Ban Quản lý đầu tư và xây dựng
thuỷ lợi 2 (Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn)
Đập Kênh Nà Quanh, Pắc thôm

Quyết định số 3159/QĐ-BNN-KH ngày
19/7/2021 của Bộ nông nghiệp và Phát
triển nông thôn quyết định về chủ
trương đầu tư dự án cụm công trình thuỷ
lợi Bắc Kạn.

Xã Văn Vũ 2,500.0 2,500.0

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án
Địa điểm (xã,
phường, thị

trấn)

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (m2)

GHI CHÚTổng diện
tích sử dụng

đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng lúa Đất rừng
phòng hộ

Đất rừng
đặc dụng
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4
Ban Quản lý đầu tư và xây dựng
thuỷ lợi 2 (Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn)
Đập mương Pác Slọ-Khuổi Vạc

Quyết định số 3159/QĐ-BNN-KH ngày
19/7/2021 của Bộ nông nghiệp và Phát
triển nông thôn quyết định về chủ
trương đầu tư dự án cụm công trình thuỷ
lợi Bắc Kạn.

Xã Văn Vũ 2,700.0 2,700.0

5
Ban Quản lý đầu tư và xây dựng
thuỷ lợi 2 (Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn)
Đập kênh Nà Dài

Quyết định số 3159/QĐ-BNN-KH ngày
19/7/2021 của Bộ nông nghiệp và Phát
triển nông thôn quyết định về chủ
trương đầu tư dự án cụm công trình thuỷ
lợi Bắc Kạn.

Xã Cư Lễ 8,800.0 8,800.0

6
Ban Quản lý đầu tư và xây dựng
thuỷ lợi 2 (Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn)
Đập Kênh Phai Khít:

Quyết định số 3159/QĐ-BNN-KH ngày
19/7/2021 của Bộ nông nghiệp và Phát
triển nông thôn quyết định về chủ
trương đầu tư dự án cụm công trình thuỷ
lợi Bắc Kạn.

Xã Đổng Xá 13,100.0 13,100.0

V HUYỆN BA BỂ 1,925.0 1,925.0 - -

1 Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh
Bắc Kạn

Đường liên vùng Nà Còi - An
Thắng

Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày
24/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về
việc phê duyệt kế hoạch công tác và giải

ngân năm 2022 dự án "Hỗ trợ kinh
doanh cho nông hộ" (CSSP) tỉnh Bắc

Kạn

Xã Bành
Trạch 100.0 100.0

2 Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh
Bắc Kạn

Mở đường sản xuất liên xã từ
Tạc Lĩnh, Hà Hiệu - Khuổi
Khấy thôn Nà Ngộm, xã Chu
Hương

Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày
24/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về
việc phê duyệt kế hoạch công tác và giải

ngân năm 2022 dự án "Hỗ trợ kinh
doanh cho nông hộ" (CSSP) tỉnh Bắc

Kạn

Xã Hà Hiệu 500.0 500.0

3 Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn

Phát triển cơ sở hạ tầng vùng
trồng cây ăn quả, cây công

nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về

chủ trương đầu tư dự án phát triển cơ sở
hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công

nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn; Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày
07/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát
triển hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây
công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh

Bắc Kạn

Xã Mỹ
Phương 425.0 425.0

Xã Quảng Khê 100.0 100.0

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án
Địa điểm (xã,
phường, thị

trấn)

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (m2)

GHI CHÚTổng diện
tích sử dụng

đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng lúa Đất rừng
phòng hộ

Đất rừng
đặc dụng
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4 Chi cục Kiểm lâm tinh Bắc Kạn
Trạm Kiểm lâm Quảng Khê

thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Ba
Bể

Nghị quyết số 51/NQ HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

nâng cao năng lực phòng cháy, chữa
cháy rừng tỉnh Bắc Kạn; Quyết định

2490/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của
UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây
dựng dự án Nâng cao năng lực phòng
cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn.

Xã Đồng Phúc 700.0 700.0

5 Công an tỉnh Bắc Kạn
Cơ sở làm việc công an huyện
Ba Bể thuộc công an tỉnh Bắc
Kạn

Quyết định số 10452/QĐ-BCA-H02
ngày 30/12/2019 của Bộ Công an về
việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

công trình Cơ sở làm việc công an
huyện Ba Bể thuộc Công anh tỉnh Bắc

Kạn.

Xã Thượng
Giáo 100.0 100.0

Công trình đã được HĐND tỉnh
thông qua tại Nghị quyết số

15/NQ-HĐND ngày 05/5/2020,
với tổng diện tích đất trồng lúa là
304,0 m², nay đăng ký bổ sung

100,0m² đất trồng lúa

VI HUYỆN BẠCH THÔNG 32,100.0 32,100.0 - -

1 Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn

Phát triển cơ sở hạ tầng vùng
trồng cây ăn quả, cây công

nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về

chủ trương đầu tư dự án phát triển cơ sở
hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công

nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn; Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày
07/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát
triển hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây
công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh

Bắc Kạn

Xã Quang
Thuận 4,100.0 4,100.0

2 Công ty Cổ phần sản xuất vật
liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn Thủy điện Khuổi Thốc

Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày
31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về
việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng

thời chấp thuận nhà đầu tư

Xã Đôn Phong 6,000.0 6,000.0

3 Công ty Cổ phần thủy điện 69 Thủy điện Nậm Cắt 2

Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày
31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về
việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng

thời chấp thuận nhà đầu tư

Xã Đôn Phong 6,000.0 6,000.0

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án
Địa điểm (xã,
phường, thị

trấn)

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (m2)

GHI CHÚTổng diện
tích sử dụng

đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng lúa Đất rừng
phòng hộ

Đất rừng
đặc dụng
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4 Ban Quản lý đầu tư xây dựng dự
án huyện Bạch Thông

Dự án Đường nội thị thị trấn
Phủ Thông, huyện Bạch Thông

Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày
10/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về
việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng dự án Đường nội thị
thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

Thị trấn Phủ
Thông 16,000.0 16,000.0

Công trình đã được HĐND tỉnh
thông qua tại Nghị quyết số

99/NQ-HĐND ngày 7/12/2021
với diện tích đất trồng lúa:

66.000,0 m², nay đăng ký bổ sung
thêm 16.000,0 m² đất trồng lúa.

VII THÀNH PHỐ BẮC KẠN 54,300 54,300 - -

1 Công an tỉnh Bắc Kạn Trụ sở làm việc Công an phường
Xuất Hóa

Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày
29/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về
việc phê duyệt chủ trương đầu dự án

Phường Xuất
Hóa 3,500.0 3,500.0

2 Công an tỉnh Bắc Kạn Trụ sở làm việc Công an xã
Nông Thượng

Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày
29/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về
việc phê duyệt chủ trương đầu dự án

Xã Nông
Thượng 800.0 800.0

3 UBND thành phố Bắc Kạn Đường vào hồ Nặm Cắt, thành
phố Bắc Kạn

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày
14/7/2021 của HĐND tỉnh về chủ

trương đầu tư dự án

Phường
Nguyễn Thị
Minh Khai,
Huyện Tụng
và xã Dương

Quang

50,000 50000

Dự án đã được HĐND tỉnh thông
qua tại Nghị quyết số 71/NQ-

HĐND ngày 6/8/2021 với tổng
diện tích là 330.000 m² Trong đó

20.000 m² đất trồng lúa và
310.000m² loại đất khác, nay đề

nghị đăng ký bổ sung thêm
50.000m² đất trồng lúa

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Căn cứ  thực hiện dự án
Địa điểm (xã,
phường, thị

trấn)

Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (m2)

GHI CHÚTổng diện
tích sử dụng

đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng lúa Đất rừng
phòng hộ

Đất rừng
đặc dụng
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Biểu số 03

 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH LOẠI ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số               /NQ-HĐND  ngày       tháng      năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

STT Chủ đầu tư Tên công trình, dự án Nghị Quyết đã được HĐND
tỉnh thông qua

Loại đất, diện tích đã được HĐND
tỉnh thông qua tại các Nghị quyết Điều chỉnh loại đất, diện tích

Tổng diện
tích (m2)

Chia ra các loại đất
Tổng diện
tích (m2)

Chia ra các loại đất
Đất trồng
lúa (m2)

Các loại đất
khác (m2)

Đất trồng
lúa (m2)

Các loại đất
khác (m2)

1 Ban QLDA ĐTXD
thành phố Bắc Kạn

Đường Bản Đồn - Mai
Hiên phường Xuất Hóa,

thành phố Bắc Kạn

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND
ngày 15/9/2021 của Hội đồng

nhân dân tỉnh Bắc Kạn
15,000.0 - 15,000.0 15,000.0 3,000.0 12,000.0

2 Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng tỉnh

Cải tạo, nâng cấp
Trường tiểu học Yến

Dương

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND
ngày 15/9/2021 của Hội đồng

nhân dân tỉnh Bắc Kạn
2,210.0 2,030.0 180.0 2,210.0 2,210.0 -
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